THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 (TUẦN 25)
(từ ngày 27/4-1/5)
LỚP 2/1
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Bảng chia 5 - Một phần năm - Luyện tập

	
	
	3
	9h25 – 10h
	LTVC
	Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 1)

	
	
	5
	14g40-15g15
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 2)

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Bé nhìn biển

	
	
	2
	8h45- 9g20
	Chính tả
	Nghe viết: Bé nhìn biển

	
	
	3
	9h25 – 10h
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Kể chuyện 
	Sơn Tinh Thủy Tinh

	
	
	5
	14g40-15g15
	Toán
	Giờ, phút

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tiếng Anh
	

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	TLV
	Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh , trả lời câu hỏi - KNS

	
	
	4
	14g40-15g15
	Tập viết
	Chữ hoa V

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	


	













LỚP 2/2
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Toán 
	Một phần năm - Luyện tập

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tiếng Anh
	

	
	
	3
	9h25 – 10h
	LTVC
	Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 1)

	
	
	5
	14g40-15g15
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 2)

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Bé nhìn biển

	
	
	2
	8h45- 9g20
	Chính tả
	Nghe viết: Bé nhìn biển

	
	
	3
	9h25 – 10h
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Kể chuyện 
	Sơn Tinh Thủy Tinh

	
	
	5
	14g40-15g15
	Toán
	Giờ, phút

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	
	2
	8h45-9g20
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	TLV
	Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh , trả lời câu hỏi - KNS

	
	
	4
	14g40-15g15
	Tập viết
	Chữ hoa V

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
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LỚP 2/3
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Toán 
	Một phần năm - Luyện tập

	
	
	2
	8h45-9g20
	LTVC
	Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?

	
	
	3
	9g30-10h5
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 1)

	
	
	5
	14g40-15g15
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 2)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Bé nhìn biển

	
	
	2
	8h45- 9g20
	Chính tả
	Nghe viết: Bé nhìn biển

	
	
	3
	9h25 – 10h
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Kể chuyện 
	Sơn Tinh Thủy Tinh

	
	
	5
	14g40-15g15
	Toán
	Giờ, phút

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	
	2
	9g30-10h5
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	TLV
	Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh , trả lời câu hỏi - KNS

	
	
	4
	14g40-15g15
	Tập viết
	Chữ hoa V

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	





	










LỚP 2/4
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Toán 
	Bảng chia 5 - Một phần năm - Luyện tập

	
	
	2
	8h45-9g20
	LTVC
	Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?

	
	
	3
	10h15-10h50
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 1)

	
	
	5
	14g40-15g15
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 2)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Bé nhìn biển

	
	
	2
	8h45- 9g20
	Chính tả
	Nghe viết: Bé nhìn biển

	
	
	3
	9h25 – 10h
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4
	14g-14g35
	Kể chuyện 
	Sơn Tinh Thủy Tinh

	
	
	5
	14g40-15g15
	Toán
	Giờ, phút

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	
	2
	10h15-10h50
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	TLV
	Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh , trả lời câu hỏi - KNS

	
	
	4
	14g40-15g15
	Tập viết
	Chữ hoa V

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	




	
                                                                          










LỚP 2/5
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 1)

	
	
	2
	8h45-9h20
	Tập đọc
	Sơn Tinh Thủy Tinh (Tiết 2)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Toán
	Bảng chia 5 - Một phần năm - Luyện tập

	
	
	4
	14g40-15g15
	LTVC
	Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?

	
	
	
	
	
	

	
Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Bé nhìn biển

	
	
	2
	8h45-9g20
	Chính tả
	Nghe viết: Bé nhìn biển

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g35
	Tập viết
	Chữ hoa V

	
	
	
	14g40-15g15
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	
	
	

	
Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Kể chuyện 
	Sơn Tinh Thủy Tinh

	
	
	2
	8h45-9g20
	Toán
	Giờ, phút

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	14g-14g35
	TLV
	Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh , trả lời câu hỏi - KNS

	
	
	
	14g40-15g15
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	

	
	Chiều
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	

	
	Chiều
	


                                                                             Ngày 23 tháng 4 năm 2020
                                                                                                  Tổ trưởng



                                                                                       Vương Thị Thanh Nhàn
